
 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIA ĐÌNH VÀ 

LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số  906 /QĐ-UBND ngày  22 /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (26 TTHC) 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (03 TTHC) 

TT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực gia đình (03 TTHC) 

01 

Cấp lần đầu Giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập của cơ sở 

cung cấp dịch vụ trợ 

giúp phòng, chống bạo 

lực gia đình  

(1.012080) 

 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 450 

đường Bà Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.gov.

vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=330504
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02 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập 

của cơ sở cung cấp dịch 

vụ trợ giúp phòng, 

chống bạo lực gia đình 

(1.012081) 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 450 

đường Bà Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.gov.

vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023. 

 

03 

Cấp đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập 

của cơ sở cung cấp dịch 

vụ trợ giúp phòng, 

chống bạo lực gia đình  

(1.012082) 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

II. Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (11 TTHC) 

TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

 Lĩnh vực di sản văn hóa (11 TTHC) 

01 

2.001631.

000.00.00

.H37 

Thủ tục đăng 

ký di vật, cổ 

vật, bảo vật 

quốc gia 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày làm việc 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

- Luật Di sản văn hóa năm 2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

-Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 21/9/2010 

quy định chi tiết thi hành một số 

                                                           

i Phần chữ in nghiêng là VBQPPL sửa đổi, bổ sung. 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

 

điều của Luật Di sản văn hóa và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa. 

- Thông tư số 07/2004/TT-

BVHTT ngày 19/2/2004 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin hướng dẫn trình tự, thủ tục 

đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia. 

- Thông tư số 07/2011/TT-

BVHTTDL ngày 07/6/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các 

quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2023/TTBVHTTDL 

ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung quy định liên 

quan đến giấy tờ công dân tại 

một số Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành. 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

02 

1.003835.

000.00.00

.H37 

Thủ tục công 

nhận bảo vật 

quốc gia đối 

với bảo tàng 

ngoài công lập, 

tổ chức, cá 

nhân là chủ sở 

hữu hoặc đang 

quản lý hợp 

pháp hiện vật 

100 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

75 ngày 

(Quyết định số  

2320/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2021) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Không tiếp nhận 

hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến. 

 

- Luật Di sản văn hóa năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-

CP. 

- Thông tư số 13/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30/12/2010 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định về trình tự, 

thủ tục đề nghị công nhận bảo 

vật quốc gia. 

- Thông tư số 13/2023/TTBVHTTDL. 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

03 

1.003838.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp 

phép cho người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, tổ chức, 

cá nhân nước 

ngoài tiến hành 

nghiên cứu sưu 

tầm di sản văn 

hóa phi vật thể 

tại địa phương 

10 ngày 

làm việc 
 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

 

- Luật Di sản văn hóa số năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

số ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04/01/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy 

định có liên quan đến thủ tục 

hành chính thuộc chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15/3/2024 Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, 

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

và Nghị định số 36/2019/NĐ-

CP. 

 

 

04 

2.001613.

000.00.00

.H37 

Thủ tục xác 

nhận đủ điều 

kiện được cấp 

giấy phép hoạt 

động đối với 

bảo tàng ngoài 

công lập 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày làm việc 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

05 

1.003793.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp 

giấy phép hoạt 

động bảo tàng 

ngoài công lập 

30 ngày 

20 ngày 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

- Luật Di sản văn hóa năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP. 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

06 

1.003738.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp 

chứng chỉ hành 

nghề mua bán 

di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia 

30 ngày 

21 ngày 

(Quyết định số    

2320/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2021) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

- Luật Di sản văn hóa năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-

CP ngày 09/10/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP. 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

07 

1.001123.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện kinh 

doanh giám 

định cổ vật 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày làm việc 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

- Luật Di sản văn hóa năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh 

giám định cổ vật và hành nghề 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh. 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP. 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

08 

1.001822.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp 

chứng chỉ hành 

nghề tu bổ di 

tích 

05 ngày 

làm việc 

04 ngày làm việc 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

- Luật Di sản văn hóa năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 61/2016/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP. 

09 

1.002003.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp lại 

chứng chỉ hành 

nghề tu bổ di 

tích 

05 ngày 

làm việc 

04 ngày làm việc 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 
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TT Mã số Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

10 

1.003901.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hành nghề 

tu bổ di tích 

10 ngày 

làm việc 

07 ngày làm việc 

(Quyết định số    

1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. Địa chỉ: 

Số 450 đường Bà 

Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

- Luật Di sản văn hóa năm 

20019. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/6/2009. 

- Nghị định số 61/2016/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 142/2018/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP. 
11 

2.001641.

000.00.00

.H37 

Thủ tục cấp lại 

giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hành nghề 

tu bổ di tích 

05 ngày 

làm việc 
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III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (12 TTHC) 

TT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC 
Số thứ tự tại Quyết định công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Gia đình (12 TTHC) 

01 1.005441.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Số thứ tự 56 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

02 1.001420.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Số thứ tự 57 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

03 1.001407.000.00.00.H37 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Số thứ tự 58 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

04 2.001414.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Số thứ tự 59 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023  

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

05 1.000919.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh) 

Số thứ tự 60 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023  

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC 
Số thứ tự tại Quyết định công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

06 1.000817.000.00.00.H37 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Số thứ tự 61 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

07 1.000454.000.00.00.H37 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ 

về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 

Số thứ tự 62 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

08 1.000433.000.00.00.H37 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ 

tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình 

Số thứ tự 63 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

09 1.000379.000.00.00.H37 
Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn 

nhân bạo lực gia đình 

Số thứ tự 64 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

10 1.000104.000.00.00.H37 
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình 

Số thứ tự 65 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

11 2.000022.000.00.00.H37 
Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn 

phòng, chống bạo lực gia đình 

Số thứ tự 66 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC 
Số thứ tự tại Quyết định công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

12 1.003310.000.00.00.H37 
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn 

phòng, chống bạo lực gia đình 

Số thứ tự 67 Mục I9 Phần A Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình năm 2022 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ CẤP HUYỆN (06 TTHC) 

TT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC 
Số thứ tự tại Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Tên văn bản quy phạm pháp 

luật quy định việc bãi bỏ 

TTHC 

 Lĩnh vực Gia đình (6 TTHC) 

01 1.003243.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của UBND cấp huyện) 

Số thứ tự 10 Mục III Phần B Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 

02 1.003226.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp huyện) 

Số thứ tự 11 Mục III Phần B Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 

03 1.003185.000.00.00.H37 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của UBND cấp huyện) 

Số thứ tự 12 Mục III Phần B Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC 
Số thứ tự tại Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Tên văn bản quy phạm pháp 

luật quy định việc bãi bỏ 

TTHC 

04 1.003140.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

Số thứ tự 13 Mục III Phần B Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 

05 1.003103.000.00.00.H37 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

Số thứ tự 14 Mục III Phần B Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 

06 1.001874.000.00.00.H37 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

Số thứ tự 15 Mục III Phần B Phụ lục I 

ban hành kèm theo Quyết định số 

330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 

Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CẤP XÃ (02 TTHC) 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực gia đình (02 TTHC) 

01 

Cấm tiếp xúc theo 

Quyết định của 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân                      cấp xã 

12 giờ kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Bộ phận 

Một cửa cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Tiếp nhận trực tiếp tại Bộ 

phận Một cửa cấp xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.g

ov.vn. 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. 

02 
Hủy bỏ Quyết định 

cấm  tiếp xúc 

12 giờ kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Bộ phận 

Một cửa cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Tiếp nhận trực tiếp tại Bộ 

phận Một cửa cấp xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.g

ov.vn. 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2022. 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. 
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